
  

CHỒI 

CHỦ ĐỀ THỂ THAO 

Thời gian: 2 tuần (03/11/2025 - 14/11/2025) 

 
 

* Mục tiêu của chủ đề: 

❖ Phát triển thể chất: 

-  Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể 

dục sáng đúng nhịp. (MT1) 

- Biết phối hợp tay - chân thực hiện vận động bật 

nhịp nhàng (MT5) 

- Thực hiện các thao tác vệ sinh cá nhân tự phục 

vụ tại trường (MT23) 

- Tập làm quen với những công việc của người 

lớn. (MT25) 

Phát triển nhận thức: 

- Biết tên, đặc điểm của các đồ dùng cá nhân của 

bé. (MT37) 

- Biết tên gọi và đặc điểm của các môn thể thao. 

(MT42) 

- Nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác 

nhau, giống nhau của các đối tượng được quan 

sát. (MT57) 

- Gộp - Tách hai nhóm đối tượng có số lượng 

trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả. (MT63) 

Phát triển ngôn ngữ: 

- Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại 

(MT84) 

- Sử dụng lời nói để trao đổi cùng bạn bè trong 

hoạt động.(MT 86) 

Phát triển tình cảm xã hội:  

- Biết được điều bé thích, không thích, những 

việc gì bé có thể làm được 

(MT104) 

- Chú ý nghe khi cô, bạn nói (MT113) 

- Biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để thực hiện 

hoạt động chung (chơi, trực nhật...) (MT 115) 

Phát triển thẩm mỹ: 

- Hát tự nhiên, thể hiện tình cảm bài hát quen 

thuộc. (MT129) 

Vẽ, tô màu kín, không chờm ra ngoài đường 

viền các hình vẽ. (MT122) 
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  MẠNG CHỦ ĐỀ 

 
 

THỂ THAO  
 

2 tuần  
(03/11/2025 - 14/11/2025) 

 
BÉ VÀ QUẢ BÓNG  

Tuần 2 

10/11/2025 - 14/11/2025 

 

THỂ THAO VÀ SỨC KHỎE 
Tuần 1 

03/11/2025 - 07/11/2025 
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CHỦ ĐỀ: THỂ THAO  

Chủ đề nhánh: THỂ THAO VÀ SỨC KHỎE (TUẦN 1) 

KẾ HOẠCH TUẦN 8: Từ 03/11/2025 - 07/11/2025 
 

LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT 

TRIỂN 

THỂ 

CHẤT 

 

- Biết bắt đầu và kết 

thúc động tác bài tập thể 

dục sáng đúng nhịp. 

(MT1) 

- Biết phối hợp tay - chân 

thực hiện vận động bật 

nhịp nhàng (MT5) 

 

 

 

 

 

- Thực hiện các thao tác vệ 

sinh cá nhân tự phục vụ tại 

trường (MT23) 

 

- Trẻ thực hiện các động tác thể 

dục sáng ngoài trời theo đúng 

giai điệu bài hát. 

- Trẻ biết bật xa 35 cm theo yêu 

cầu của cô. 

 

 

 

 

 

 

 

-Trẻ biết thao tác gấp quần áo 

TDS:  Tập theo động tác Thở 1, Tay 2, Bụng 2, 

Chân 5, Bật 1 kết hợp bài hát" Con cào cào” 

TDGH:  
- BTPTC:   Thở 1, Tay 2, Bụng 2, Chân 5, Bật 

1 

- VĐCB:  Bật xa 35 cm. 

- TCVĐ:  Tìm bạn 

 HĐNT:  

-TCVĐ: Chuyền bóng 

Chìm – nổi. 

HDTCM:  Chuyền bóng 

Hoạt động: Vệ sinh – ăn ngủ 

- Thực hành: Cầm muỗng xúc cơm ăn, cất dọn 

đồ chơi sau khi chơi 

- Cháu biết đi vệ sinh đúng nơi. 

GDKNS: Thao tác gấp quần áo 

PHÁT 

TRIỂN 

NHẬN 

THỨC 

- Biết tên gọi và đặc điểm 

của các môn thể thao. 

(MT42) 

 

- Cháu nói được tên gọi của các 

môn thể thao. 

 

 

HĐNT:   

Thử nghiệm: Vật chìm - vật nổi  

Quan sát: Trò chơi Boling  

Quan sát: Vợt cầu lông 

Quan sát: Hoa mười giờ 
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- Gộp - Tách hai nhóm đối 

tượng có số lượng trong 

phạm vi 5, đếm và nói kết 

quả. (MT63) 

Biết tên, đặc điểm của các 

đồ dùng cá nhân của bé. 

(MT37) 

 

 

 

 

- Cháu biết cách gộp nhóm đối 

tượng và đếm. 

 

- Cháu biết tên gọi đồ dùng cá 

nhân của trẻ  

Quan sát: Quả banh đá 

 KPKH: -Tìm hiểu về bộ môn bơi lội. 

HĐVC:  

Góc HT:  Xem tranh ảnh – truyện, kể chuyện, 

chơi ghép hình bạ trai, bạn gái, chơi trên máy 

vi tính 

LQVT: Gộp nhóm trong phạm vi 3 

(Trang 8) 

Ôn luyện các kỹ năng:  Rèn kỹ năng ứng xử 

bảo vệ bản thân khi ở nhà 

PHÁT 

TRIỂN 

NGÔN 

NGỮ 

- Lắng nghe và trao đổi với 

người đối thoại (MT84) 

 

 

 

 

- Sử dụng lời nói để trao 

đổi cùng bạn bè trong hoạt 

động.(MT 86) 

-  Cháu nghe các bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ 

câu đố, hò vè phù hợp với độ 

tuổi. 

 

- Biết dùng lời nói để giao tiếp, 

trò chuyện cùng các bạn. 

 

- Đọc ca dao. 

- Trò chuyện cùng cô theo chủ đề 

THƠ:  Thơ “Tập thể dục” 

HĐVC:  

Góc PV:  Chơi tiệm uốn tóc nam - nữ, trang 

điểm.  

Góc HT:  Xem tranh ảnh – truyện, kể chuyện, 

chơi ghép hình bạ trai, bạn gái, chơi trên máy 

vi tính 

LQCC:  Bé nhận biết và làm quen chữ cái: 

Chữ Ê 

PHÁT 

TRIỂN 

TÌNH 

CẢM KỸ 

NĂNG XÃ 

HỘI 

 

 

 

 

- Biết trao đổi, thỏa thuận 

với bạn để thực hiện hoạt 

động chung (chơi, trực 

nhật...) (MT 115) 

- Biết được điều bé thích, 

không thích, những việc 

gì bé có thể làm được 

(MT104) 

- Chú ý nghe khi cô, bạn 

- Cháu biết phối hợp, thỏa thuận 

với bạn khi chơi, làm nhiệm vụ. 

 

 

- Cháu biết thể hiện sở thích, 

khả năng của bản thân. 

 

-Cháu biết chú ý lắng nghe khi 

cô và bạn nói. 

Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ 

trẻ 

 HĐVC:  

Góc XD:  Xây nhà của bé 

Góc PV:  Chơi tiệm uốn tóc nam - nữ, trang 

điểm.  

HĐC:  Ôn luyện kỹ năng vẽ cho trẻ. 

HĐC: Nêu gương 
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CHỦ ĐỀ: THỂ DỤC THỂ THAO  

Chủ đề nhánh: THỂ THAO VÀ SỨC KHỎE (TUẦN 1) 

KẾ HOẠCH TUẦN 8: Từ 03/11/2025 - 07/11/2025 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI: 

03/11/2025 
THỨ BA: 

04/11/2025 
THỨ TƯ: 

05/11/2025 
THỨ NĂM: 

06/11/2025 
THỨ SÁU: 

07/11/2025 

ĐÓN TRẺ 
Trao đổi về ngày sinh nhật, sở thích của trẻ trong ăn mặc, các hoạt động. Trò chuyện về hình ảnh của trẻ trong 

gương, ảnh chụp. Chơi tự do ở các góc. 

THỂ DỤC SÁNG Tập theo động tác Thở 1, Tay 2, Bụng 2, Chân 5, Bật 1 kết hợp bài hát" Con cào cào” 

HOẠT ĐỘNG NGOÀI 

TRỜI 

 

Quan sát: Trò chơi 

Boling  

TCVĐ: Chuyền 

bóng. 

Chơi tự do: ĐCNT. 

Chơi khu trải 

nghiệm 

Thử nghiệm: Vật 

chìm - vật nổi  

TCVĐ: Chìm – nổi. 

Chơi tự do: ĐCNT 

Chơi khu vận động 

Quan sát: Vợt cầu 

long 

 

TCVĐ: Chuyền bóng 

Chơi tự do: ĐCNT 

 

Quan sát: Hoa mười 

giờ 

TCVĐ: Chìm – nổi. 

Chơi tự do: ĐCNT 

 

Thử nghiệm: Hạt 

gạo nhảy múa 

TCVĐ: Chuyền 

bóng. 

Chơi tự do: ĐCNT 

 

nói (MT113) 

PHÁT 

TRIỂN  

THẪM MỸ 

 

 

- Hát tự nhiên, thể hiện 

tình cảm bài hát quen 

thuộc. (MT129) 

 

– Vẽ, tô màu kín, không 

chờm ra ngoài đường viền 

các hình vẽ. (MT122) 

 

- Cháu biết hát, bộc lộ cảm xúc 

khi nghe âm thanh gợi cảm, các 

bài hát, bản nhạc gần (nhạc 

thiếu nhi, dân ca) 

- Cháu biết cách cầm bút, tư thế 

ngồi. 

- Cháu biết tô màu trên hình 

rỗng đã vẽ sẵn 

 

HĐVC:  

Góc NT:  Vẽ – tô màu, làm album hình bạn 

trai- bạn gái, hát các bài về chủ đề. 

Góc TN: Xếp hình bạn trai – bạn gái bằng lá, 

hạt 

Góc XD: Xây nhà của bé 

GDÂN: 

- Dạy hát: “Tập thể dục buổi sáng” 

Trò chơi âm nhạc: Ai nhanh nhất 

TẠO HÌNH:   

Vẽ, tô màu đồ chơi trong lớp học (Trang 4) 
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HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ 

ĐỊNH 

*Tạo hình:  

Vẽ, tô màu đồ chơi 

trong lớp học (Trang 

4) 

 

*LQVT:  Gộp nhóm 

trong phạm vi 3 

(Trang 8) 

 

* LQVH: Thơ “Tập 

thể dục” 

 

*HĐKP:  

- Tìm hiểu về bộ 

môn bơi lội. 

* TDGH: Bật xa 

35cm 
BTPTC: Thở 1, Tay 

2, Bụng 2, Chân 5, 

Bật 1 
TCVĐ: Tìm bạn 

* GDAN: 

Dạy hát: “Tập thể 

dục buổi sáng” 

Trò chơi âm nhạc: 

Ai nhanh nhất 
 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI CHƠI 

 

PHÂN VAI ❖ Chơi tiệm uốn tóc nam - nữ, trang điểm. 

HỌC TẬP ❖ Xem tranh ảnh – truyện, kể chuyện, chơi ghép hình bạ trai, bạn gái, chơi trên máy vi tính 

NGHỆ 

THUẬT ❖ Vẽ – tô màu, làm album hình bạn trai- bạn gái, hát các bài về chủ đề. 

XÂY DỰNG ❖ Xây nhà của bé 

THIÊN 

NHIÊN ❖ Xếp hình bạn trai – bạn gái bằng lá, hạt 

Thư viện Thứ 2 

Phòng máy: Thứ 5 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU 

- Học ngoại khóa  

- HDTCM: Chuyền 

bóng 

 

 

-Học ngoại khóa  
GDKNS: Thao tác 

gấp quần áo 

 

-Ôn luyện kỹ năng vẽ 

cho trẻ. 

LQCC: Bé nhận biết 

và làm quen chữ cái 

Chữ Ê 

- Học ngoại khóa  

 - Ôn luyện các kỹ 

năng: Rèn kỹ năng 

ứng xử bảo vệ bản 

thân khi ở nhà 

- Học ngoại khóa  

- Sinh hoạt tập thể 

- Lao động tập thể 

HOẠT ĐỘNG NÊU 

GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương cuối 

tuần 

 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 

 

 

 

CHỦ ĐỀ: THỂ THAO  

Chủ đề nhánh: BÉ VÀ QUẢ BÓNG (TUẦN 2) 

KẾ HOẠCH TUẦN 9: Từ 10/11/2025 - 14/11/2025 
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LĨNH 

VỰC 

GIÁO 

DỤC 

MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT 

TRIỂN 

THỂ 

CHẤT 

 

- Biết bắt đầu và kết thúc 

động tác bài tập thể dục sáng 

đúng nhịp. (MT1) 

 

- Biết phối hợp tay - chân thực 

hiện vận động bật nhịp nhàng 

(MT5) 

 

 

 

 

- Tập làm quen với những công 

việc của người lớn. (MT25) 

- Trẻ thực hiện các động tác 

thể dục sáng ngoài trời theo 

đúng giai điệu bài hát. 

 

- Cháu biết bật sâu 15-20cm  
theo sự hướng dẫn của cô 

 

 

 

 

 

 

- Cháu biết làm quen với 

công việc rửa ca cốc của cô. 

 

TDS:  Tập theo động tác Thở 1, Tay 2, Bụng 

2, Chân 5, Bật 1 kết hợp bài hát" Con cào 

cào” 

TDGH:   
- BTPTC:  Thở 1, Tay 2, Bụng 2, Chân 5, Bật 

1 
- VĐCB:  Bật sâu 15-20cm  
- TCVĐ: Tìm bạn 

 HĐNT:  

 Chiếm vị trí 

Chung sức 

HDTCM:  

Hoạt động: Vệ sinh – ăn ngủ 

- Thực hành: Cầm muỗng xúc cơm ăn, cất 

dọn đồ chơi sau khi chơi 

- Cháu biết đi vệ sinh đúng nơi. 

GDKNS: Trẻ không thò tay vào ổ điện. 

PHÁT 

TRIỂN 

NHẬN 

THỨC 

- Biết tên gọi và đặc điểm của 

các môn thể thao. (MT42) 

 

- Nhận xét, trò chuyện về đặc 

điểm, sự khác nhau, giống 

nhau của các đối tượng được 

quan sát. (MT57) 

 

- Cháu biết công dụng của 

đồ dùng thể thao. 

 

 

- Cháu biết so sánh sự giống-

khác nhau của 2-3 đồ dùng, 

đồ chơi. 

 

 HĐNT:   

Quan sát: Quả bóng đá  

Quan sát: Quả bóng bàn 

Lao động thiên nhiên: Nhổ cỏ 

Quan sát: Quả bóng rổ 

Thử nghiệm: Bé biết gì về không khí, gió? 

KPKH:  Tìm hiểu các loại bóng 

* HĐVC:  
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- Gộp - Tách hai nhóm đối 

tượng có số lượng trong phạm 

vi 5, đếm và nói kết quả. 

(MT63) 

 

 

-Cháu biết gộp nhóm trong 

phạm vi 3 

Góc HT:  Xem tranh ảnh – truyện, kể chuyện, 

chơi ghép hình bạ trai, bạn gái, chơi trên máy 

vi tính 

LQVT: Ôn gộp nhóm trong phạm vi 3  

GDKNS: Trẻ không thò tay vào ổ điện. 

PHÁT 

TRIỂN 

NGÔN 

NGỮ 

- Lắng nghe và trao đổi với 

người đối thoại (MT84) 

 

 

 

 

- Sử dụng lời nói để trao đổi 

cùng bạn bè trong hoạt 

động.(MT 86) 

-  Cháu nghe các bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao, tục 

ngữ câu đố, hò vè phù hợp 

với độ tuổi. 

 

- Biết dùng lời nói để giao 

tiếp, trò chuyện cùng các 

bạn. 

 

- Đọc ca dao. 

- Trò chuyện cùng cô theo chủ đề 

* LQVH:   Chuyện “Mèo con lười biếng” 

* HĐVC:  

Góc PV:  Chơi tiệm uốn tóc nam - nữ, trang 

điểm. 

Góc HT: Xem tranh ảnh – truyện, kể chuyện, 

chơi ghép hình bạ trai, bạn gái, chơi trên máy 

vi tính 

* LQCC: Bé nhận biết và làm quen chữ cái 

Chữ U 

PHÁT 

TRIỂN 

TÌNH 

CẢM KỸ 

NĂNG XÃ 

HỘI 

 

 

 

 

- Chú ý nghe khi cô, bạn nói 

(MT113) 

- Biết được điều bé thích, 

không thích, những việc gì bé 

có thể làm được (MT104) 

- Cháu biết lắng nghe cô và 

bạn nói. 

 

- Cháu biết thể hiện sở thích, 

khả năng của bản thân. 

 

Đón – trả trẻ: Trao đổi và trả cháu cho cha 

mẹ trẻ 

* HĐVC:  

Góc XD:  Xếp hình bạn trai – bạn gái bằng lá, 

hạt 

Góc PV: Chơi tiệm uốn tóc nam - nữ, trang 

điểm. 

HĐC: Ôn bài thơ, bái hát trong chủ đề 

HĐC: Nêu gương 
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PHÁT 

TRIỂN  

THẪM 

MỸ 

 

 

 

 

Vẽ, tô màu kín, không chờm 

ra ngoài đường viền các hình 

vẽ. (MT122) 

- Cháu biết bộc lộ cảm xúc 

bằng lời nói phù hợp khi 

nghe âm thanh gợi cảm, các 

bài hát, bản nhạc... 

- Cháu biết vẽ và tô màu 

theo mẫu, theo đề tài, theo ý 

thích 

* HĐVC:  

Góc NT:  Vẽ – tô màu, làm album hình bạn 

trai- bạn gái, hát các bài về chủ đề. 

Góc TN: Xếp hình bạn trai – bạn gái bằng lá, 

hạt 

Góc XD: Xây nhà của bé 

*GDÂN: 

- Nghe hát: “Sức khỏe là vàng” 

Trò chơi âm nhạc: “Sức khỏe là vàng” Nghe 

giai điệu đoán tên bài hát”. 

* TẠO HÌNH: 

Vẽ theo đề tài (Trang 14)   
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CHỦ ĐỀ: THỂ DỤC THỂ THAO  

Chủ đề nhánh: BÉ VÀ NHỮNG QUẢ BÓNG (TUẦN 2) 

KẾ HOẠCH TUẦN 9: Từ 10/11/2025 - 14/11/2025 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI: 

10/11/2025 
THỨ BA: 

11/11/2025 
THỨ TƯ: 

12/11/2025 
THỨ NĂM: 

13/11/2025 
THỨ SÁU: 

14/11/2025 

ĐÓN TRẺ 
Trao đổi về ngày sinh nhật, sở thích của trẻ trong ăn-mặc, các hoạt động. Trò chuyện về hình ảnh của trẻ trong gương, 

ảnh chụp. Chơi tự do ở các góc. 

THỂ DỤC SÁNG Tập theo động tác Thở 1, Tay 2, Bụng 2, Chân 5, Bật 1 kết hợp bài hát" Con cào cào” 

HOẠT ĐỘNG NGOÀI 

TRỜI 

 

Quan sát quả bóng đá  

TCVĐ: Chiếm vị trí  

Chơi tự do: ĐCNT 

Chơi khu trải nghiệm 

  Quan sát quả bóng 

bàn  

TCVĐ: Chung sức 

Chơi tự do: ĐCNT  

Chơi khu vận động 

Quan sát quả bóng rổ  

TCVĐ:  Chiếm vị trí  

Chơi tự do : ĐCNT 

 

  Lao động thiên 

nhiên: Nhổ cỏ 

- TCVĐ: Chung sức 

 Chơi tự do: ĐCNT 

 

Thử nghiệm: Bé 

biết gì về không 

khí, gió? 

TCVĐ:  Chiếm vị 

trí  

Chơi tự do : 

ĐCNT 

HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ 

ĐỊNH 

*Tạo hình:  

Vẽ theo đề tài (Trang 

14) 

 

*LQVT:  Ôn Gộp 

nhóm trong phạm vi 

3  

*Làm quen văn học:  

Chuyện “Mèo con 

lười biếng” 

 

*HĐKP: Tìm hiểu 

các loại bóng 

* TDGH: Bật sâu 

15-20cm  

TCVĐ: Bật qua suối 

 

* Giáo dục âm 

nhạc:  

Nghe hát: “Sức 

khỏe là  vàng” 

 Trò chơi âm nhạc: 

Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát”. 

HOẠT 

ĐỘNG VUI 

CHƠI 

 

 

PHÂN 

VAI ❖ Chơi tiệm uốn tóc nam - nữ, trang điểm. 

HỌC TẬP ❖ Xem tranh ảnh – truyện, kể chuyện, chơi ghép hình bạ trai, bạn gái, chơi trên máy vi tính 

NGHỆ 

THUẬT ❖ Vẽ – tô màu, làm album hình bạn trai- bạn gái, hát các bài về chủ đề. 

XÂY 

DỰNG ❖ Xây nhà của bé 

THIÊN 

NHIÊN ❖ Xếp hình bạn trai – bạn gái bằng lá, hạt 

Thư viện ❖ Thứ 2 

Phòng 

máy: ❖ Thứ 5 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU 

- Học ngoại khóa  

- HDTCM: Gió Thổi 

Cây Nghiêng 

-Học ngoại khóa  
GDKNS: Trẻ không 

thò tay vào ổ điện. 

THNTH 

Chủ đề “Thể thao” 

LQCC: Bé nhận biết 

- Học ngoại khóa  

- Ôn luyện các kỹ 

năng: 

- Học ngoại khóa  

- Sinh hoạt tập thể 

- Lao động tập thể 
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 và làm quen chữ cái 

Chữ U 
Rèn trẻ cách xử lý 

khi bị thất lạc 

HOẠT ĐỘNG NÊU 

GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương cuối 

tuần 

 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


